
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ BẢN THÂN  - LỚP 3 TUỔI A3 

Thời gian thực hiện: 4 Tuần ( Từ 17/10/2022 đến 11/11/2022) 

Giáo viên: Lê Thị Thùy Dung – Phùng Thị Quế 

T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Thể dục sáng 

- Tập với giai điệu bài " Tập thể dục" 

Bài tập với nơ 

Hô hấp: Thổi nơ bay 

Tay: Tay luân phiên đưa trước sau 

Chân: Ngồi xổm đứng lên 

Bụng: Đưa tay lên cao , Nghiêng người sang 2 bên 

Bật: Tay chống hông, bật về trước 2 lần 

 

2 

Hoạt 

động 

học 

Tuần1

Nhánh 

1 

 

Ngày17/10/2022 Ngày 18/10/2022 Ngày19/10/2022 Ngày20/10/2022 Ngày21/10/2022  

 
PTTM 

Dạy hát “ 

Mừng sinh 

nhật" 

PTNT 

Bé giới thiệu về 

bản thân 

PTNN 

Truyện “ Món 

quà sinh nhật” 

PTTM 

Xếp dán trang 

trí hoa tặng mẹ 

PTTC 

Đi kiễng gót 

Tuần2

Nhánh 

1 

 

Ngày24/10/2022 Ngày 25/10/2022 Ngày26/10/2022 Ngày27/10/2022 Ngày28/10/2022 

PTTC 

Bật về phía 

trước 

PTNT 

Xếp tương ứng 

1:1 

PTTM 

Vẽ khuôn mặt 

cảm xúc 

PTNN 

Thơ: “ Bé và 

mèo ” 

PTTCKNXH 

Điều bé thích 

và không thích 

Tuần1 

Nhánh 

2 

 

Ngày31/10/2022 Ngày 01/11/2022 Ngày02/11/2022 Ngày03/11/2022 Ngày04/11/2022 

PTTC 

Bé làm sữa 

chua hoa quả 

PTNT 

Đôi mắt của bé 

PTTM 

Trang trí tóc 

bằng nguyên 

liệu thiên nhiên 

PTNN 

Truyện Lợn 

con sạch lắm 

rồi” 

PTTM 

VĐMH “ Tay 

thơm – Tay 

ngoan” 

Tuần 2 

Nhánh 

2 

 

Ngày 7/11/2022 Ngày 8/11/2022 Ngày 9/11/2022 Ngày10/11/2022 Ngày11/11/2022 

PTTC 

Tung bóng bên 

cao bằng 2 tay 

PTNT 

Tay phải – Tay 

trái 

PTTM 

In hình bàn tay 

bằng màu nước 

PTNN 

Thơ: “ Bé ơi” 

PTTM 

Dạy hát “ Mời 

bạn ăn” 



T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

3 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Tuần1

Nhánh 

1 

 

Ngày17/10/2022 Ngày 18/10/2022 Ngày19/10/2022 Ngày20/10/2022 Ngày21/10/2022  

 - Quan sát Cái kéo, 

con dao 

- TCVĐ: Trời 

nắng – trời mưa 

- Chơi tự do 

- Quan sát cái cúc, 

tập cài cởi cúc 

- TCVĐ: Cáo và 

thỏ 

- Chơi tự do 

- Thực hành đi 

cầu thang 

- TCVĐ: ếch ộp 

- Chơi tự do 

- Quan sát viên 

thuốc, không tự ý 

uống thuốc 

- TCVĐ: Bé chơi 

với bóng 

- Chơi tự do 

- Quan sát cái 

quạt, không cho 

tay khi quạt đang 

quay 

- TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 

- Chơi tự do 

Tuần2

Nhánh 

2 

 

Ngày24/10/2022 Ngày 25/10/2022 Ngày26/10/2022 Ngày27/10/2022 Ngày28/10/2022  

- Lao động làm 

sạch môi trường 

- TCVĐ: Bé nào đi 

khéo 

- Chơi tự do 

- Quan sát ổ điện 

- TCVĐ: Ném 

vòng cổ chai 

- Chơi tự do 

- Thực hành cài 

cởi cúc 

- TCVĐ: Hãy giữ 

thăng bằng 

- Chơi tự do 

- Chiếc hộp bí 

mật 

- TCVĐ: Cáo và 

thỏ 

- Chơi tự do 

- Quan sát cái 

phích 

- TCVĐ: Thỏ lấy 

cà rốt 

- Chơi tự do 

 

Tuần1 

Nhánh 

2 

 

Ngày31/10/2022 Ngày 01/11/2022 Ngày02/11/2022 Ngày03/11/2022 Ngày04/11/2022  

- Quan sát Cây sấu 

rụng lá 

- TCVĐ: Hãy giữ 

thăng bằng 

- Chơi tự do 

- Âm thanh ở đâu 

- TCVĐ: Cáo và 

thỏ 

- Chơi tự do 

- Trải nghiệm vị 

giác 

- TCVĐ: Bé chơi 

với bóng 

- Chơi tự do 

- Quan sát Cây 

dây leo 

- TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 

- Chơi tự do 

- Quan sát Cái 

kính 

- TCVĐ: Ếch ộp 

- Chơi tự do 

 

Tuần 2 

Nhánh 

2 

 

Ngày 7/11/2022 Ngày 8/11/2022 Ngày 9/11/2022 Ngày10/11/2022 Ngày11/11/2022  

- Trải nghiệm 

bong bóng xà 

phòng 

- TCVĐ: ếch ộp 

- Chơi tự do 

- Lao động làm 

sạch môi trường 

- TCVĐ: Bé chơi 

với bóng 

- Chơi tự do 

- Quan sát sân 

khấu 

- TCVĐ: TRời 

nắng trời mưa 

- Chơi tự do 

- Quan sát thời 

tiết 

- TCVĐ: Hãy giữ 

thăng bằng 

- Chơi tự do 

- Quan sát vườn 

cổ tích 

- TCVĐ: Bé chơi 

với bóng 

- Chơi tự do 

 

4 

Hoạt 

động 

chiều 

Tuần1 

Nhánh 1 

 

Ngày17/10/2022 Ngày 18/10/2022 Ngày19/10/2022 Ngày20/10/2022 Ngày21/10/2022  

Bé chơi luồn dây Cảm xúc của bé Vệ sinh lớp học Chúc mừng 

ngày phụ nữ 

Việt Nam 20/10 

Bé chơi đố vui 



T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần2 

Nhánh 1 

 

Ngày24/10/2022 Ngày 25/10/2022 Ngày26/10/2022 Ngày27/10/2022 Ngày28/10/2022  

Đồng dao: Tay 

đẹp 

Cài cởi cúc Vệ sinh lớp học Trò chơi Hãy 

xoay nào 

Vui lễ hội hoá 

trang 

 

Tuần 1 

Nhánh 2 

 

Ngày31/10/2022 Ngày 01/11/2022 Ngày02/11/2022 Ngày03/11/2022 Ngày04/11/2022  

Chiếc hộp bí mật Đồng dao “ Xỉa 

cá mè” 

Trò chơi Gia 

đình gấu 

Lao động vệ 

sinh 

Nêu gương bé 

ngoan 

 

Tuần 2 

Nhánh 2 

 

Ngày 7/11/2022 Ngày 8/11/2022 Ngày 9/11/2022 Ngày10/11/2022 Ngày11/11/2022  

Bé chơi giải câu 

đố 

Thơ “ Cái lưỡi” Đồng dao “ Chi 

chin chành 

chành" 

Nghe hát “ Vì 

sao con mèo rửa 

mặt” 

Nêu gương bé 

ngoan 

 

 


